
 

 

TANGANIL 500mg 

 

 

 

 

 

 

1. Thành phần hoạt chất: 

Acetyl-DL-Leucine………. 500mg 

2. Thuốc này là thuốc gì: 

Acetyl-DL-Leucine là thuốc hướng tâm thần. Acetyl-DL-Leucine là một dẫn 

xuất của leucine và một axit N-acetyl-amino. Được sử dụng để điều trị mất 

cân bằng liên quan đến tiền đình và chóng mặt. 

3. Chỉ định điều trị: 

-Các trường hợp bị chóng mặt với những dấu hiệu như: mất cân bằng, đi đứng 

khó khăn bị loạng choạng không được vững, hoa mắt, ù tai có kèm theo cả 

buồn nôn, nôn,... 

-Tình trạng chóng mặt ở bất cứ trạng thái nào, chóng mặt do kích thích, do 

tăng huyết áp xơ vữa động mạch, do ngộ độc, do thuốc,.... 

4. Liều dùng và cách dùng: 

-Cách dùng: dùng đường uống nên dùng vào bưa ăn. 

-Liều dùng: 

Dạng viên nén 500mg (người lớn): Uống 1,5 - 2g/ ngày (3 - 4 viên/ngày), chia 

làm 2 - 3 lần/ngày. Thời gian sử dụng để điều trị từ 10 ngày tới 5 - 6 tuần. Nếu 

cần có thể tăng lên đến 3 - 4g/ ngày (6 - 8 viên/ngày), chia làm 2 - 3 lần/ngày. 

5. Chống chỉ định: 

-Bệnh nhân bị dị ứng hay quá mẫn với thành phần Acetyl-DL-Leucine. 

-Phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú. 

6. Tác dụng không mong muốn 

 



-Thuốc Acetyl-DL-Leucine có thể gây ra khó chịu ở một số người. 

-Phản ứng da như phát ban (đôi khi kết hợp với ngứa), nổi mề đay nhưng rất 

hiếm khi quan sát thấy. 

7. Tương tác thuốc: 

Không có 

8. Dược động học: 

Sau khi uống vào cơ thể, Acetyl-DL-Leucine sẽ đạt một nồng độ tối đa trong 

huyết tương sau khoảng thời gian là 2 tiếng. 

9. Tài liệu tham khảo: 

Dược thư Quốc gia Việt Nam 

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

 

 

 

 


